
Khóa học:Khóa 15, Khóa 16, Khóa 17

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ số: 1029/QĐ-ĐHTCM-ĐTSĐH ngày 17 tháng 4 năm 2023
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Tài chính - Ngân hàng Khóa 15

32 Huỳnh Ngân Thủy 19/9/1997 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

235/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00463
32/MFB15_2/2023

33 Lục Đức Công 31/8/1988 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam

242/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00464
33/MFB15_2/2023

34 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 28/6/1985 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

233/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00465
34/MFB15_2/2023

35 Trần Văn Ân 14/7/1990 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

199/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00466
35/MFB16_2/2023

36 Đinh Thị Vân Anh 22/8/1985 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

205/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00467
36/MFB16_2/2023

37 Hoàng Hà Lan Anh 07/3/1995 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

207/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00468
37/MFB16_2/2023

38 Đặng Văn Bước 15/02/1983 Bến Tre Nam Kinh Việt Nam

234/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00469
38/MFB16_2/2023

39 Lê Phước Bảo Châu 08/6/1979
Thừa 

Thiên Huế
Nữ Kinh Việt Nam

240/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00470
39/MFB16_2/2023

40 Phạm Thị Kim Chi 24/11/1985 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

252/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

06/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00471
40/MFB16_2/2023

41 Nguyễn Văn Đằng 25/7/1979 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

247/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

01/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00544
41/MFB16_2/2023

42 Ngô Minh Đạt 23/10/1995 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam

201/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00473
42/MFB16_2/2023

43 Lê Quốc Dĩnh 28/7/1994 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

229/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00474
43/MFB16_2/2023

44 Nguyễn Trường Duy 27/9/1996 Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam

238/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00475
44/MFB16_2/2023

45 Nguyễn Diệu Hiền 25/5/1990 Huế Nữ Kinh Việt Nam

193/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00476
45/MFB16_2/2023

46 Tô Thanh Hiền 24/12/1996
Quảng 

Ninh
Nữ Kinh Việt Nam

198/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00477
46/MFB16_2/2023
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47 Đinh Phạm Trung Hiếu 24/9/1990 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

190/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00478
47/MFB16_2/2023

48 Đinh Thị Hoài Hương 07/12/1983
Quảng 

Ngãi
Nữ Kinh Việt Nam

194/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00479
48/MFB16_2/2023

49 Nguyễn Đăng Khoa 22/4/1979
Kiên 

Giang
Nam Kinh Việt Nam

200/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00480
49/MFB16_2/2023

50 Lại Minh Khôi 12/01/1991
Khánh 

Hòa
Nam Kinh Việt Nam

237/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00481
50/MFB16_2/2023

51 Nguyễn Văn Lâm 20/02/1992
Bình 

Phước
Nam Kinh Việt Nam

253/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

06/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00546
51/MFB16_2/2023

52 Lê Nguyễn Thanh Long 16/10/1981
Quảng 

Nam
Nam Kinh Việt Nam

248/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

01/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00547
52/MFB16_2/2023

53 Phan Trọng Lữ 08/5/1981 Bến Tre Nam Kinh Việt Nam

211/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00484
53/MFB16_2/2023

54 Nguyễn Ngọc Luân 01/7/1987
Quảng 

Nam
Nam Kinh Việt Nam

196/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00485
54/MFB16_2/2023

55 Lê Thị Kim Ngân 01/5/1990
Tiền 

Giang
Nữ Kinh Việt Nam

192/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00486
55/MFB16_2/2023

56 Lâm Trường Nguyên 17/4/1997 Đắk Lắk Nam Kinh Việt Nam

241/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00487
56/MFB16_2/2023

57 Võ Văn Nhớ 31/8/1981 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

250/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

06/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00488
57/MFB16_2/2023

58 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/10/1991 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam

206/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00489
58/MFB16_2/2023

59 Đoàn Thị Kiều Oanh 25/10/1986
Quảng 

Nam
Nữ Kinh Việt Nam

204/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00490
59/MFB16_2/2023

60 Vũ Chinh Phương 18/9/1981 Kon Tum Nam Kinh Việt Nam

245/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00491
60/MFB16_2/2023

61 Nguyễn Như Quang 25/10/1976 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam

195/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00492
61/MFB16_2/2023

62 Nguyễn Thị Hồng Quyên 03/6/1991
Kiên 

Giang
Nữ Kinh Việt Nam

209/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00493
62/MFB16_2/2023

63 Lê Trung San 05/02/1977 Nam Định Nam Kinh Việt Nam

231/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00494
63/MFB16_2/2023

64 Huỳnh Minh Sơn 30/7/1982
Bình 

Thuận
Nam Kinh Việt Nam

249/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

01/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00495
64/MFB16_2/2023

65 Nguyễn Minh Tân 27/02/1990
Bình 

Dương
Nam Kinh Việt Nam

188/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00496
65/MFB16_2/2023
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66 Bùi Phương Thanh 26/4/1984 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

202/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00497
66/MFB16_2/2023

67 Đặng Thị Thu Thảo 15/5/1979 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

187/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00498
67/MFB16_2/2023

68 Huỳnh Thị Minh Thu 26/10/1987 Bình Định Nữ Kinh Việt Nam

208/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00499
68/MFB16_2/2023

69 Nguyễn Thị Trà 19/5/1988 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam

203/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00500
69/MFB16_2/2023

70 Trần Thị Phương Tú 20/7/1989
Kiên 

Giang
Nữ Kinh Việt Nam

191/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00501
70/MFB16_2/2023

71 Phùng Anh Tuấn 16/7/1993
Tiền 

Giang
Nam Kinh Việt Nam

236/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

23/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00502
71/MFB16_2/2023

72 Nguyễn Thanh Tuấn 10/8/1983
Bình 

Dương
Nam Kinh Việt Nam

239/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00503
72/MFB16_2/2023

73 Lê Quốc Tuấn 18/6/1991 Bình Định Nam Kinh Việt Nam

244/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00504
73/MFB16_2/2023

74 Nguyễn Xuân Tuyên 01/4/1980 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam

251/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

06/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00505
74/MFB16_2/2023

75 Nguyễn Thị Kim Khuyên 05/01/1984 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam

579/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

09/03/2023

29/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00506
75/MFB16_2/2023

76 Hà Thu Trang 27/9/1995 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam

197/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00507
76/MFB16_2/2023

77 Nguyễn Tiến Khôi 06/3/1997 Bình Định Nam Kinh Việt Nam

588/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

09/03/2023

28/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00508
77/MFB16_2/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 17

78 Huỳnh Thị Hồng Đào 02/8/1982 Long An Nữ Kinh Việt Nam

210/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00509
78/MFB17_2/2023

79
Nguyễn Khoa 

Phương
Minh 06/6/1988 Sóc Trăng Nữ Kinh Việt Nam

243/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

24/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00510
79/MFB17_2/2023

80 Phạm Thị Thu Trang 27/8/1996 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam

189/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

27/02/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00511
80/MFB17_2/2023

81 Đinh Thị Thảo Trang 15/8/1989 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

246/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

01/03/2023
Tài chính - Ngân 

hàng

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00512
81/MFB17_2/2023

Quản trị kinh doanh Khóa 16

82 Phạm Anh Kiệt 16/01/1987
Khánh 

Hòa
Nam Kinh Việt Nam

269/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00513
82/MBA16_2/2023

83 Nguyễn Thành Nam 20/7/1981 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam

2920/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

07/11/2022

18/11/2022
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00514
83/MBA16_2/2023
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Số 

TT
Họ và Tên
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họ tên 

Ghi 
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nhận

84 Nguyễn Hưng Thịnh 04/11/1996
Ninh 

Thuận
Nam Kinh Việt Nam

220/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

04/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00515
84/MBA16_2/2023

85 Nguyễn Thị Hoài Thu 08/4/1998 Long An Nữ Kinh Việt Nam

223/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

04/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00516
85/MBA16_2/2023

86 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 12/8/1994 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam

217/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00517
86/MBA16_2/2023

87 Vũ Thị Thủy 06/8/1983 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam

264/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

07/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00518
87/MBA16_2/2023

88 Vũ Thị Phương Thủy 07/6/1994
Bình 

Phước
Nữ Kinh Việt Nam

226/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

09/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00519
88/MBA16_2/2023

89 Lê Ngọc Tuyết Trinh 29/8/1981 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

222/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

04/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00520
89/MBA16_2/2023

90 Võ Văn Ty 20/4/1978
Bình 

Thuận
Nam Kinh Việt Nam

272/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00521
90/MBA16_2/2023

91
Nguyễn Hoàng 

Bích
Vy 23/9/1989 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

271/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00522
91/MBA16_2/2023

92 Lý Chiêu Sa 16/02/1992
Quảng 

Ngãi
Nữ Kinh Việt Nam

258/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

10/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00523
92/MBA16_2/2023

93 Trần Thị Bích Trâm 21/4/1986 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

227/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

09/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00524
93/MBA16_2/2023

94 Nguyễn Thị Thúy Hằng 09/9/1992 Đăk Lắk Nữ Kinh Việt Nam

259/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00525
94/MBA16_2/2023

95 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/02/1989 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam

586/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

09/03/2023

29/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00526
95/MBA16_2/2023

96
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 21/10/1993 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam

225/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

09/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00527
96/MBA16_2/2023

97 Võ Thị Kim Ngân 13/8/1990 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

584/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

09/03/2023

29/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00545
97/MBA16_2/2023

98 Đặng Thị Mỹ Trinh 02/01/1989 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam

262/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00529
98/MBA16_2/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 17

99 Ngô Thái Hà 15/11/1981 Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam

270/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00530
99/MBA17_2/2023

100 Nguyễn Thị Diễm Kiều 02/01/1994 Long An Nữ Kinh Việt Nam

219/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00531
100/MBA17_2/2023

101 Lê Thị Hồng Linh 16/5/1995
Tiền 

Giang
Nữ Kinh Việt Nam

221/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

04/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00532
101/MBA17_2/2023
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Số 

TT
Họ và Tên
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năm sinh
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họ tên 

Ghi 
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nhận

102 Lê Hoàng Minh 14/01/1994 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam

268/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

03/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00533
102/MBA17_2/2023

103 Phạm Thanh Phong 27/02/1984 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam

265/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

07/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00534
103/MBA17_2/2023

104 Nguyễn Kim Thanh 30/4/1995 TP. HCM Nữ Kinh Việt Nam

214/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

08/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00535
104/MBA17_2/2023

105 Nguyễn Duy Thanh 10/7/1974
Quảng 

Ngãi
Nam Kinh Việt Nam

254/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

10/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00536
105/MBA17_2/2023

106 Lê Danh Trung 05/3/1990
Thanh 

Hóa
Nam Kinh Việt Nam

218/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00537
106/MBA17_2/2023

107 Phạm Minh Tuấn 09/01/1988 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam

216/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

10/02/2023

28/02/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00538
107/MBA17_2/2023

108 Phạm Nguyễn Trà My 20/7/1988 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam

267/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

07/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00539
108/MBA17_2/2023

109 Ngô Văn Đông 11/10/1997
Quảng 

Bình
Nam Kinh Việt Nam

260/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

02/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00540
109/MBA17_2/2023

110 Trần Vĩnh Trường 09/5/1996 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam

257/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

10/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00541
110/MBA17_2/2023

111 Phạm Thanh Bình 27/11/1982 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam

215/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

08/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00542
111/MBA17_2/2023

112 Huỳnh Ngọc Thiên Dung 28/3/1994 TP. HCM Nữ Kinh Việt Nam

266/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/02/2023

07/03/2023
Quản trị kinh 

doanh

1029/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

17/4/2023

UFM-8

00543
112/MBA17_2/2023

Danh sách có: 81 học viên (QTKD 31, TC-NH 50)./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt
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